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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các chính sách bảo đảm quyền 
của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng 
(Giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2023)

Thực hiện Văn bản số 4434/UBND-NN ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng  về việc báo cáo tình hình thực hiện các chính sách bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung như sau:
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 (Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2025). Sở Tư pháp được giao thực hiện nội dung “phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” và nội dung “tăng cường nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc tiểu dự án 1 của Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Chương trình MTQG về DTTS&MN).
Năm 2021, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-HĐPH ngày 13/01/2021 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Đồng thời, Sở đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 28/10/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN, giai đoạn 2021 – 2025 (Nội dung 02, 03 - Tiểu dự án 1 của Dự án 10).
Năm 2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 17/01/2022 triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022. Đồng thời, Sở đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 14/11/2022 về việc thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN năm 2022;
Năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Đồng thời, Sở đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 16/02/2023 về việc thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN năm 2023;
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
1. Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý
Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; truyền thông về trợ giúp pháp lý, phát thanh về trợ giúp pháp lý, đạt được kết quả:
Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý, thông qua các hình thức tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thực hiện 1248 vụ việc cho 1248 lượt người, trong đó: tư vấn là 59 vụ việc, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng là 1189 vụ việc cho 1189 lượt người, cụ thể:
1.1. Hoạt động tư vấn pháp luật
Năm 2021 - 2023, hoạt động tư vấn tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, trụ sở các Chi nhánh, tại các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý, đạt kết quả: đã tư vấn 59 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 59 lượt người (Trong đó, Người có công với cách mạng: 12 người; người thuộc hộ nghèo: 04 người; người dân tộc thiểu số: 26 người; người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi: 1 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 02 người; người cao tuổi: 07 người; người khuyết tật: 6 người; nạn nhân trong vụ bạo lực gia đình: 01 người).
1.2. Hoạt động tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng
Năm 2021 - 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý 1189 vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, trong đó: 1155 vụ việc tham gia tố tụng cho 1155 lượt người được trợ giúp pháp lý; 34 vụ việc đại diện ngoài tố tụng cho 34 lượt người được trợ giúp pháp lý. Trung tâm cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý chủ yếu trong các vụ án hình sự, dân sự. (Trong đó, Người có công với cách mạng: 93 người; người thuộc hộ nghèo: 82 người; người dân tộc thiểu số: 137 người; trẻ em: 118 người; người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi: 665 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 59 người; người cao tuổi: 07 người; người khuyết tật: 12 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 14 người; người vừa thuộc hộ nghèo vừa là người dân tộc: 02 người).
1.3. Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý
Trong 03 năm (2021 - 2023), Trung tâm đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Trung tâm đã phối hợp với phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức 04 Hội nghị tập huấn về Trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng các xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông với sự tham gia của hơn 500 đại biểu tham dự là các già làng, trưởng thôn, đại diện hội, chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, Hội người khuyết tật, Hội nông dân... thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các thôn, bản, các xã, Hội người khuyết tật, trường học. Từ năm 2021 - 2023, Trung tâm đã thực hiện 55 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có công cách mạng.... tại các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt truyền thông, các Trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên pháp luật của Trung tâm phổ biến các quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.
1.4. Biên soạn, in ấn và cấp phát tờ gấp pháp luật
 Năm 2021 - 2023, Trung tâm đã tổ chức biên soạn, in ấn tờ gấp pháp luật, tài liệu về trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật về một số quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, trong đó có người đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí… cấp phát hơn 75 nghìn tờ gấp pháp luật cho người dân. 
1.5. Gắn Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý, cung cấp USB có nội dung về trợ giúp pháp lý
Năm 2021 - 2023, Trung tâm gắn bảng thông tin, hộp tin; cung cấp USB có nội dung về trợ giúp pháp lý tại trụ sở, các cơ quan tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, hội người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; Phối hợp lắp đặt, thay thế 110 Bảng thông tin, 50 hộp tin về trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp công dân của các cơ quan tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; tại trụ sở UBND xã; UBND xã có thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 
1.6. Phát thanh về trợ giúp pháp lý
Năm 2022, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Văn hóa - Thể thao 03 huyện (Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh); năm 2023, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Văn hóa - Thể thao 02 huyện (Đam Rông, Lạc Dương) nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để phát thanh, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý… trên sóng phát thanh của huyện, loa truyền thanh của các xã trên địa bàn huyện.
2. Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng và công tác phối hợp với các cơ quan các cơ quan, tổ chức khác
Công tác phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về trợ giúp pháp lý ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả. Trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC. Đa số các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện về giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định và các văn bản gửi đến Trung tâm yêu cầu phân công người bào chữa khi có người thuộc diện trợ giúp pháp lý trong đó có người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phối hợp cơ quan công an tỉnh, công an cấp huyện, công an xã trực trợ giúp pháp lý trong hình sự. Phối hợp với Tòa án tỉnh, cấp huyện trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tích cực phối hợp với UBND cấp các xã, huyện trong việc xác minh làm rõ đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo không bỏ sót người thuộc diện trợ giúp pháp lý.
3. Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Từ năm 2021 - 2023, Sở Tư pháp đã thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN thông qua việc lồng ghép tổ chức 05 buổi tọa đàm, 15 hội nghị; tham gia phối hợp PBGDPL do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức; trả lời một số cuộc phỏng vấn do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và trả lời các trường hợp cán bộ và nhân dân trong tỉnh hỏi về các vấn đề liên quan đến pháp luật thông qua hình thức trả lời trực tiếp và bằng văn bản; đăng 20 tin bài trên Trang thông tin PBGDPL của tỉnh; 12 tin bài trên Cổng thông tin điện tử của Sở, 165 tin bài PBGDPL trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook…
 Đặc biệt, trong năm 2022, triển khai thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 17/01/2022 và Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 14/11/2022 về việc thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN năm 2022, Sở đã tổ chức 02 Hội nghị nhằm tuyên truyền PBGDPL, tuyên truyền cách tiếp cận pháp luật thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tư vấn pháp luật, TGPL theo quy định hiện nay và tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện về phương pháp, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại huyện Đam Rông và Lâm Hà cho gần 200 đại biểu tham dự. 
Năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG về phát  triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số  13/KH-STP ngày 16/02/2023 về việc thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN năm 2023, tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Cát Tiên và Đơn Dương, với hơn 500 đại biểu tham dự. 
Tại Chương trình này, Sở Tư pháp được phân công thực hiện tiểu dự án 10.1, nội dung thành phần “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG”. Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đối với 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông về trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã giúp phần nâng cao nhận thức của đại bộ phận người dân tộc thiểu số được tiếp cận các văn bản pháp luật, tiếp cận về các chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
1. Khó khăn, vướng mắc
a. Công tác Trợ giúp pháp lý
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý nhằm đảm bảo đủ tâm đủ tầm cho hoạt động trợ giúp pháp lý chưa được quan tâm.
Công tác phối hợp trong hoạt động TGPL và tổ chức thực hiện các hoạt động TGPL chưa được phong phú và đa dạng, tạo điều kiện tối đa để người nghèo, người đồng bào dân tộc tại các xã nghèo tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL miễn phí.
Việc huy động nguồn lực xã hội trong hoạt động truyền thông trợ giúp pháp lý còn hạn chế.
Cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ, động viên, huy động các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật và các nguồn lực xã hội khác tham gia trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số chưa đảm bảo.
b. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật
 Chỉ chú trọng chủ yếu là hình thức PBGDPL được thực hiện qua hình thức hội nghị nên chưa có sự đa dạng, phong phú.
IV. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
- Tiếp tục công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện các chính sách bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức và áp dụng pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân tộc.
- Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động TGPL và tổ chức thực hiện các hoạt động TGPL bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tạo điều kiện tối đa để người nghèo, người đồng bào dân tộc tại các xã nghèo tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL miễn phí.
- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý trong thời gian tới.
- Chủ động phối hợp và lồng ghép chính sách TGPL với các chương trình, đề án, kế hoạch giảm nghèo của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống người dân.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình. 
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chính sách bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp kính gửi Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp chung./.
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